
TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Loại Xuất sắc Loại Giỏi Loại Khá

1 K62 V 17021427  Nguyễn Thị Lượng  02/01/1999  16  3.91 Xuất sắc 1

2 K62 V 17021441  Nguyễn Thị Thanh Tâm  19/03/1999  16  3.88 Xuất sắc 2

3 K62 V 17021402  Vũ Thị Duyên  15/10/1999  16  3.85 Xuất sắc 3

4 K62 V 17021420  Nguyễn Xuân Huyến  01/04/1992  16  3.76 Xuất sắc 4

5 K62 V 17021414  Mai Thế Hùng  05/02/1999  19  3.75 Xuất sắc 5

6 K62 V 17021445  Phạm Thị Trang  13/09/1999  16  3.75 Xuất sắc 6

7 K62 V 17021425  Phạm Hoàng Lâm  03/09/1997  16  3.70 Xuất sắc 7

1 K63 V 18020866  Giáp Thị Lương  15/01/2000  22  3.79 Xuất sắc 1

2 K63 V 18020215  Nguyễn Thị Thanh Bình  17/07/2000  23  3.40 Xuất sắc 1

1 K64 V 19020767  Bùi Thị Thu Thủy  20/01/2001  21  3.56 Xuất sắc 1

2 K64 V 19020755  Trần Đình Tân  07/03/2001  14  3.49 Xuất sắc 2


